
Thứ Buổi Tiết 10B1 10B10 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 10B9

1 TrN-KhoaL TrN-BThủy TrN-Lộc TrN-Học TrN-Bình TrN-Hiệp TrN-Tâm TrN-BìnhA TrN-Tân TrN-Thuộc

2 Sinh -Huế T.Anh-ThủyA Toán-Tuấn Toán-Học Lí-KThu Sử-Thuộc Sinh -Tâm T.Anh-BìnhA Sử-Nhung Văn-HươngV

3 Hóa -Lộc Địa-Lương Lí-Thu Lí-Oanh Hóa -Hiếu Sinh -Tâm Văn-HTrang Lí-KThu Văn-Thoa Lí-KhoaL

4 Lí-KhoaL Toán-Kiên Hóa -Lộc Hóa -PTrang Sử-Thuộc Lí-Hiệp Văn-HTrang Sử-Nhung Lí-Oanh Toán-Duật

5

S

1 Sinh -Huế TNHN-PTrang ĐP-M.Thuật-Lương GDĐP(Văn)-Thêm Hóa -Hiếu Lí-Hiệp ĐP-M.Thuật-Hảo Tin -Bình GDĐP(Văn)-Thoa Toán-Duật

2 ĐP-M.Thuật-Lương Văn-Thoa Toán-Tuấn Toán-Học Sinh -Tâm TNHN-KThu Lí-Hiệp TNHN-Oanh Toán-Tân Lí-KhoaL

3 TNHN-Khánh Sử-Định Lí-Thu TNHN-Thạch Toán-MinhT Sinh -Tâm Hóa -Long Toán-Lê Lí-Oanh TNHN-PTrang

4

5

2

C

1 T.Anh-Luận Văn-Thoa Sử-Định Văn-Thêm T.Anh-Ánh Toán-Khánh Sử-Nhung Lí-KThu Toán-Tân Địa-Hảo

2 T.Anh-Luận Toán-Kiên Hóa -Lộc Văn-Thêm Văn-Tuyết Văn-Nga Toán-Đào Địa-Lương Toán-Tân Sử-Thuộc

3 Lí-KhoaL Toán-Kiên GDTC-Võ Sử-Định Sử-Thuộc T.Anh-ThủyA Toán-Đào Toán-Lê Địa-Hảo Toán-Duật

4 Toán-Đào QP-AN-Linh GDTC-Võ CN-Kha Lí-KThu T.Anh-ThủyA Văn-HTrang Toán-Lê Sử-Nhung Toán-Duật

5

S

1 Toán-Đào Văn-Thoa GDĐP(Văn)-Thêm Toán-Học TNHN-Thạch Toán-Khánh GDĐP(Văn)-HTrang GDĐP(Văn)-Nga TNHN-KThu ĐP-M.Thuật-Hảo

2 Hóa -Lộc Địa-Lương TNHN-Khánh Hóa -PTrang GDĐP(Văn)-Tuyết GDĐP(Văn)-Nga TNHN-Oanh Lí-KThu Văn-Thoa Lí-KhoaL

3 Lí-KhoaL GDĐP(Văn)-Thoa Hóa -Lộc Lí-Oanh Lí-KThu ĐP-M.Thuật-Lương Toán-Đào Toán-Lê Toán-Tân Toán-Duật

4

5

3

C

1 Hóa -Lộc CN-BThủy QP-AN-Linh T.Anh-Ánh GDTC-Võ Toán-Khánh T.Anh-Luận GDTC-Minh Địa-Hảo Văn-HươngV

2 Văn-HTrang Địa-Lương CN-Kha T.Anh-Ánh GDTC-Võ Toán-Khánh Lí-Hiệp GDTC-Minh Lí-Oanh Văn-HươngV

3 Văn-HTrang GDTC-Minh T.Anh-Quân Văn-Thêm Toán-MinhT Lí-Hiệp Hóa -Long KTPL-Hằng QP-AN-Linh Lí-KhoaL

4 T.Anh-Luận GDTC-Minh T.Anh-Quân Lí-Oanh Toán-MinhT Hóa -Long QP-AN-Linh Địa-Lương KTPL-Hằng Địa-Hảo

5

S

1 Toán-Đào ĐP-M.Thuật-Hảo Lí-Thu ĐP-M.Thuật-Lương Toán-MinhT Hóa -Long Sinh -Tâm Lí-KThu Tin -Trung Văn-HươngV

2 GDĐP(Văn)-HTrang Địa-Lương Toán-Tuấn Sinh -Tâm Lí-KThu Lí-Hiệp Toán-Đào ĐP-M.Thuật-Hảo Lí-Oanh Tin -Trung

3 Lí-KhoaL Tin -Trung Sinh -Tâm Lí-Oanh ĐP-M.Thuật-Lương Toán-Khánh Hóa -Long Văn-Nga ĐP-M.Thuật-Hảo GDĐP(Văn)-HươngV

4

5

4

C

1 Toán-Đào CN-BThủy T.Anh-Quân Sử-Định QP-AN-Linh T.Anh-ThủyA GDTC-Võ Văn-Nga Văn-Thoa GDTC-Minh

2 Toán-Đào KTPL-Hằng CN-Kha T.Anh-Ánh Hóa -Hiếu QP-AN-Linh GDTC-Võ Văn-Nga Văn-Thoa GDTC-Minh

3 CN-Kha Sử-Định Toán-Tuấn Hóa -PTrang Tin -Bình GDTC-Võ Toán-Đào QP-AN-Linh T.Anh-Nguyệt T.Anh-Ánh

4 Văn-HTrang T.Anh-ThủyA Toán-Tuấn Toán-Học T.Anh-Ánh GDTC-Võ Sử-Nhung Tin -Bình GDTC-Minh KTPL-Hằng

5 Sử-Định T.Anh-ThủyA Văn-Thêm Toán-Học T.Anh-Ánh Tin -Bình Tin -Trung KTPL-Hằng GDTC-Minh QP-AN-Linh

5 S

1 GDTC-Võ Tin -Trung Sinh -Tâm QP-AN-Linh Toán-MinhT Văn-Nga Hóa -Long Toán-Lê Toán-Tân KTPL-Hằng

2 GDTC-Võ Văn-Thoa Sử-Định Sinh -Tâm Văn-Tuyết Văn-Nga Tin -Trung Sử-Nhung T.Anh-Nguyệt T.Anh-Ánh

3 QP-AN-Linh Văn-Thoa Lí-Thu CN-Kha Văn-Tuyết Sử-Thuộc Sinh -Tâm Văn-Nga T.Anh-Nguyệt T.Anh-Ánh

4 CN-Kha Sử-Định Văn-Thêm GDTC-Võ Tin -Bình Hóa -Long T.Anh-Luận T.Anh-BìnhA KTPL-Hằng Tin -Trung

5 Sử-Định KTPL-Hằng Văn-Thêm GDTC-Võ Sinh -Tâm Tin -Bình T.Anh-Luận T.Anh-BìnhA Tin -Trung Sử-Thuộc

6 S
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Thứ Buổi Tiết 11A1 11A10 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9

1 TrN-TTrang TrN-Quân TrN-Hiếu TrN-Tài TrN-Hà TrN-Huế TrN-ThêmS TrN-Thủy TrN-Tuấn TrN-KThu

2 Hóa -TTrang Toán-Tân Hóa -Hiếu Tin -Bình Toán-DũngT Lí-KhoaL Hóa -Lộc KTPL-TKhoa Lí-Hiệp Toán-Khánh

3 Lí-Hiệp T.Anh-Quân Lí-Hạnh Sinh -Tài Tin -Hà Sinh -Huế Sinh -ThêmS Toán-Thạch Địa-Hảo T.Anh-ThủyA

4 T.Anh-ThủyA Địa-Hảo Sinh -Huế Toán-Khánh Hóa -Hiếu T.Anh-Quân Lí-Phúc Toán-Thạch KTPL-TKhoa Lí-KThu

5

S

1 TNHN-Luận Văn-Yến Lí-Hạnh Toán-Khánh Lí-KhoaL ĐP-M.Thuật-Định Toán-Thạch Lí-Duẩn Toán-Tuấn ĐP-M.Thuật-Thuộc

2 Hóa -TTrang Địa-Hảo Hóa -Hiếu TNHN-Luận ĐP-M.Thuật-Định Toán-DũngT Sinh -ThêmS Toán-Thạch ĐP-M.Thuật-Thuộc Toán-Khánh

3 Toán-Tuấn GDĐP(Văn)-Yến Toán-Tân Lí-Duẩn Toán-DũngT Lí-KhoaL TNHN-Luận ĐP-M.Thuật-Thuộc Tin -Bình Lí-KThu

4

5

2

C

1 T.Anh-ThủyA Sử-Thuận QP-AN-Anh Hóa -Hương GDTC-Tùng Hóa -Lộc Toán-Thạch Tin -Thủy GDTC-Hộ Địa-MHảo

2 T.Anh-ThủyA Địa-Hảo Văn-HTrang Toán-Khánh GDTC-Tùng Toán-DũngT Sinh -ThêmS Địa-MHảo GDTC-Hộ Lí-KThu

3 Văn-Bích GDTC-Phú Văn-HTrang Toán-Khánh Văn-Tuyết Toán-DũngT Văn-Yến T.Anh-Ánh Sử-Thuận GDTC-Hộ

4 Văn-Bích GDTC-Phú Toán-Tân Sử-Định Lí-KhoaL Sử-Thuận Lí-Phúc T.Anh-Ánh Văn-Tuyết GDTC-Hộ

5

S

1 Lí-Hiệp TNHN-Anh ĐP-M.Thuật-Định Hóa -Hương Hóa -Hiếu Toán-DũngT Hóa -Lộc Tin -Thủy Văn-Tuyết TNHN-Dũng

2 ĐP-M.Thuật-Định Địa-Hảo Toán-Tân Hóa -Hương Hóa -Hiếu GDĐP(Văn)-HTrang Toán-Thạch TNHN-Dũng Lí-Hiệp GDĐP(Văn)-Thảo

3 Hóa -TTrang ĐP-M.Thuật-Thuộc Hóa -Hiếu ĐP-M.Thuật-Định Toán-DũngT TNHN-Dũng Sinh -ThêmS Toán-Thạch GDĐP(Văn)-Tuyết Văn-Thảo

4

5

3

C

1 Lí-Hiệp QP-AN-Anh Sinh -Huế Lí-Duẩn Lí-KhoaL Văn-HTrang T.Anh-Thanh GDTC-Hộ Toán-Tuấn KTPL-TKhoa

2 Sinh -Huế CN-BThủy T.Anh-Dũng QP-AN-Anh Văn-Tuyết Hóa -Lộc T.Anh-Thanh GDTC-Hộ Toán-Tuấn Văn-Thảo

3 Văn-Bích KTPL-TKhoa CN-Kha Văn-Thảo Văn-Tuyết Sinh -Huế Tin -Trung Lí-Duẩn Địa-Hảo Toán-Khánh

4 Toán-Tuấn Tin -Trung Văn-HTrang Văn-Thảo Sinh -Huế Lí-KhoaL Hóa -Lộc Văn-Tuyết Lí-Hiệp Toán-Khánh

5

S

1 Toán-Tuấn Văn-Yến GDĐP(Văn)-HTrang Lí-Duẩn TNHN-Thanh Lí-KhoaL Hóa -Lộc GDĐP(Văn)-Tuyết Lí-Hiệp Toán-Khánh

2 GDĐP(Văn)-Bích Sử-Thuận Lí-Hạnh Toán-Khánh Lí-KhoaL Hóa -Lộc GDĐP(Văn)-Yến Văn-Tuyết TNHN-Thanh Tin -Hà

3 Lí-Hiệp Sử-Thuận TNHN-Thanh GDĐP(Văn)-Thảo GDĐP(Văn)-Tuyết Hóa -Lộc ĐP-M.Thuật-Thuộc Lí-Duẩn Toán-Tuấn Lí-KThu

4

5

4

C

1 Toán-Tuấn Tin -Trung Lí-Hạnh Lí-Duẩn T.Anh-Ánh Văn-HTrang GDTC-Hộ QP-AN-Anh Tin -Bình Địa-MHảo

2 Toán-Tuấn T.Anh-Quân GDTC-Tùng Tin -Bình Sử-Định Văn-HTrang GDTC-Hộ Địa-MHảo Văn-Tuyết T.Anh-ThủyA

3 Hóa -TTrang T.Anh-Quân GDTC-Tùng T.Anh-Thanh QP-AN-Anh Tin -Trung Sử-Thuận Lí-Duẩn Văn-Tuyết T.Anh-ThủyA

4 CN-Kha CN-BThủy Hóa -Hiếu Văn-Thảo Sinh -Huế T.Anh-Quân Tin -Trung Văn-Tuyết T.Anh-Dũng Sử-Định

5 Sinh -Huế Văn-Yến CN-Kha Hóa -Hương Hóa -Hiếu T.Anh-Quân T.Anh-Thanh Văn-Tuyết Toán-Tuấn Văn-Thảo

5 S

1 GDTC-Tùng KTPL-TKhoa Sử-Định T.Anh-Thanh Tin -Hà Toán-DũngT Toán-Thạch T.Anh-Ánh QP-AN-Anh Văn-Thảo

2 GDTC-Tùng Văn-Yến Toán-Tân T.Anh-Thanh Toán-DũngT QP-AN-Anh Toán-Thạch KTPL-TKhoa T.Anh-Dũng Văn-Thảo

3 Sử-Định Văn-Yến Toán-Tân Sinh -Tài Toán-DũngT Tin -Trung QP-AN-Anh Toán-Thạch T.Anh-Dũng KTPL-TKhoa

4 QP-AN-Anh Toán-Tân T.Anh-Dũng GDTC-Tùng T.Anh-Ánh GDTC-Hộ Văn-Yến Văn-Tuyết KTPL-TKhoa Tin -Hà

5 CN-Kha Toán-Tân T.Anh-Dũng GDTC-Tùng T.Anh-Ánh GDTC-Hộ Văn-Yến Sử-Thuận Văn-Tuyết QP-AN-Anh

6 S

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26-10-2026



Thứ Buổi Tiết 12C1 12C10 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9

1 TrN-PTrang TrN-Nguyệt TrN-Thu TrN-Kiên TrN-HươngV TrN-Hạnh TrN-Thoa TrN-Lê TrN-MHảo TrN-DũngT

2 Hóa -PTrang CN-BThủy Sinh -Tài Toán-Kiên T.Anh-Nguyệt Tin -Thủy Lí-Hạnh Toán-Lê Lí-Oanh Địa-MHảo

3 Toán-MinhT Sử-Thuộc Văn-HươngV Toán-Kiên T.Anh-Nguyệt Hóa -TTrang Sử-Nhung CN-BThủy T.Anh-Luận KTPL-TKhoa

4 Toán-MinhT Tin -Hà Văn-HươngV Sinh -ThêmS Toán-Học Lí-Hạnh Hóa -TTrang Địa-Lương T.Anh-Luận CN-BThủy

5

S

1 Lí-Oanh TNHN-TTrang Lí-Thu TNHN-Tâm Hóa -Long Toán-MinhT Sinh -Tài TNHN-Quân TNHN-ThủyA Địa-MHảo

2 Toán-MinhT GDĐP(Văn)-Thêm Hóa -PTrang Hóa -Long Lí-Thu Lí-Hạnh TNHN-Huế Lí-Duẩn CN-BThủy TNHN-ThủyA

3 QP-AN-Linh Địa-Lương TNHN-ThêmS Tin -Thủy Toán-Học Hóa -TTrang GDĐP(Văn)-Thoa CN-BThủy Văn-Thêm Sử-Nhung

4 Hóa -PTrang Văn-Thêm QP-AN-Linh Lí-Duẩn TNHN-Tâm Tin -Thủy Hóa -TTrang Toán-Lê Toán-Thạch Sử-Nhung

5

2

C

1 GDTC-Võ Địa-Lương Toán-Đào GDTC-Minh Sinh -ThêmS GDTC-Phú Toán-Kiên Văn-Nga Sử-Thuộc Văn-Bích

2 GDTC-Võ Toán-Lê Sử-Thuận GDTC-Minh Văn-HươngV GDTC-Phú QP-AN-Anh Sử-Nhung Toán-Thạch Tin -Thủy

3 Lí-Oanh GDTC-Tùng CN-Kha Sinh -ThêmS GDTC-Minh QP-AN-Linh Văn-Thoa T.Anh-Dũng Địa-MHảo Sử-Nhung

4 Văn-Yến GDTC-Tùng Văn-HươngV Tin -Thủy GDTC-Minh Sinh -ThêmS Văn-Thoa T.Anh-Dũng Lí-Oanh Toán-DũngT

5

S

1 Hóa -PTrang Địa-Lương GDTC-Võ GDTC-Minh QP-AN-Linh Hóa -TTrang GDTC-Phú Toán-Lê Lí-Oanh Địa-MHảo

2 TNHN-ThêmS Sử-Thuộc GDTC-Võ GDTC-Minh Toán-Học QP-AN-Linh GDTC-Phú QP-AN-Anh Văn-Thêm Tin -Thủy

3 GDTC-Võ QP-AN-Anh Hóa -PTrang QP-AN-Linh GDTC-Minh GDTC-Phú Toán-Kiên Văn-Nga GDĐP(Văn)-Thêm GDĐP(Văn)-Bích

4 GDTC-Võ Văn-Thêm Toán-Đào Toán-Kiên GDTC-Minh GDTC-Phú Hóa -TTrang GDĐP(Văn)-Nga Toán-Thạch Văn-Bích

5

3

C

1 Sử-Thuận Địa-Lương Lí-Thu Toán-Kiên Hóa -Long Toán-MinhT Sinh -Tài T.Anh-Dũng Văn-Thêm Văn-Bích

2 Sinh -Tài KTPL-TKhoa Sử-Thuận Hóa -Long Lí-Thu Toán-MinhT T.Anh-Luận Lí-Duẩn Văn-Thêm Văn-Bích

3 Lí-Oanh QP-AN-Anh GDTC-Võ Sử-Thuận Văn-HươngV T.Anh-Thanh Toán-Kiên Địa-Lương GDTC-Hộ CN-BThủy

4 CN-Kha Văn-Thêm GDTC-Võ Lí-Duẩn Văn-HươngV T.Anh-Thanh Toán-Kiên QP-AN-Anh GDTC-Hộ KTPL-TKhoa

5

S

1 Lí-Oanh GDTC-Tùng CN-Kha GDĐP(Văn)-Thảo Tin -Hà Lí-Hạnh QP-AN-Anh Văn-Nga GDTC-Hộ Văn-Bích

2 CN-Kha GDTC-Tùng Lí-Thu Hóa -Long GDĐP(Văn)-HươngV GDĐP(Văn)-Nga Toán-Kiên Lí-Duẩn GDTC-Hộ QP-AN-Anh

3 GDĐP(Văn)-Yến Tin -Hà Toán-Đào Toán-Kiên Lí-Thu Toán-MinhT Sinh -Tài GDTC-Hộ QP-AN-Anh GDTC-Tùng

4 Toán-MinhT Sử-Thuộc GDĐP(Văn)-HươngV Lí-Duẩn Hóa -Long TNHN-Tài Tin -Hà GDTC-Hộ Lí-Oanh GDTC-Tùng

5

4

C

1 T.Anh-Thanh T.Anh-Nguyệt Hóa -PTrang T.Anh-Dũng Sử-Thuận Sử-Nhung Hóa -TTrang KTPL-Hằng Văn-Thêm T.Anh-BìnhA

2 T.Anh-Thanh T.Anh-Nguyệt T.Anh-BìnhA T.Anh-Dũng Toán-Học Hóa -TTrang Lí-Hạnh Lí-Duẩn CN-BThủy QP-AN-Anh

3 Văn-Yến Văn-Thêm T.Anh-BìnhA Văn-Thảo Toán-Học Lí-Hạnh Sử-Nhung Văn-Nga KTPL-Hằng Địa-MHảo

4 Văn-Yến Văn-Thêm Toán-Đào Sử-Thuận QP-AN-Linh T.Anh-Thanh T.Anh-Luận Văn-Nga Địa-MHảo GDTC-Tùng

5 Sử-Thuận CN-BThủy Toán-Đào Lí-Duẩn T.Anh-Nguyệt Văn-Nga T.Anh-Luận Sử-Nhung QP-AN-Anh GDTC-Tùng

5 S

1 Hóa -PTrang T.Anh-Nguyệt Sinh -Tài T.Anh-Dũng Sinh -ThêmS Sử-Nhung Văn-Thoa GDTC-Hộ Sử-Thuộc T.Anh-BìnhA

2 Toán-MinhT Toán-Lê Hóa -PTrang QP-AN-Linh Tin -Hà Sinh -ThêmS Sinh -Tài GDTC-Hộ KTPL-Hằng T.Anh-BìnhA

3 T.Anh-Thanh Toán-Lê T.Anh-BìnhA Văn-Thảo Hóa -Long Toán-MinhT Tin -Hà KTPL-Hằng T.Anh-Luận Sử-Nhung

4 QP-AN-Linh Sử-Thuộc Lí-Thu Văn-Thảo Sử-Thuận Văn-Nga GDTC-Phú Toán-Lê Toán-Thạch Toán-DũngT

5 Sinh -Tài KTPL-TKhoa QP-AN-Linh Hóa -Long Lí-Thu Văn-Nga GDTC-Phú Toán-Lê Toán-Thạch Toán-DũngT

6 S
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